
Khóa: Trả nợ

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Cơ sở đào tạo Hà Nội

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Trần Văn Kiên Nam 13/01/1991 Nam Định 7.13 Khá D11VT2

2 Phạm Văn Trung Nam 24/08/1991 Thanh Hóa 6.12 TB.Khá D11VT2

3 Lương Văn Dũng Nam 28/08/1990 Hà Bắc 6.00 TB.Khá D11VT3

4 Hoàng Xuân Nguyên Nam 01/10/1993 Hà Nội 7.37 Khá D11VT6

5 Đỗ Minh Tuấn Nam 26/07/1990 Thanh Hóa 7.12 Khá D11VT6

6 Nguyễn Đức Việt Nam 08/10/1993 Quảng Ninh 7.33 Khá D11VT6

7 Đậu Xuân Tú Nam 28/12/1993 Hà Tĩnh 6.46 TB.Khá D11VT8

8 Trương Thanh Tú Nam 25/11/1990 Hà Sơn Bình 7.00 Khá D10VT1

9 Lê Sỹ Cường Nam 14/04/1987 Nghệ An 5.87 Trung bình D10VT2

10 Hoàng Hoa Quân Nam 25/06/1990 Thanh Hóa 6.20 TB.Khá D10VT2

11 Lã Trung Đức Nam 26/09/1991 Hòa Bình 6.38 TB.Khá D09VT2

12 Phạm Đức Việt Nam 22/12/1991 Hà Nam 6.32 TB.Khá D09VT2

13 Phan Ninh Thuận Nam 19/04/1991 Thanh Hóa 6.26 TB.Khá D09VT2

Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Mạnh Năm Nam 22/07/1991 Đắk Lắk 5.97 Trung bình D09VTA3-N

2 Võ Kiên Bình Nam 26/05/1992 Vĩnh Long 5.98 Trung bình D10CQVT01-N

3 Trần Quốc Đức Nam 22/12/1992 Hà Tĩnh 6.28 TB Khá D10CQVT01-N

4 Lưu Vĩnh Phục Nam 25/12/1988 Bình Thuận 6.02 TB Khá D10CQVT01-N

5 Nguyễn Trường Sang Nam 02/07/1992 Tiền Giang 5.98 Trung bình D10CQVT01-N

6 Nguyễn Văn Ngọc Trung Nam 07/07/1992 Lâm Đồng 6.11 TB Khá D10CQVT02-N

7 Huỳnh Công Vĩ Nam 10/10/1992 Quảng Ngãi 6.11 TB Khá D10CQVT03-N

8 Trần Văn Hữu Chương Nam 30/08/1993 TpHCM 6.19 TB Khá D11CQVT01-N

9 Đỗ Vũ Hoàng Nam 15/05/1991 Thanh Hóa 5.99 Trung bình D11CQVT01-N

10 Trần Minh Quang Nam 21/03/1993 TpHCM 6.71 TB Khá D11CQVT01-N

11 Trần Đăng Thông Nam 30/01/1993 TpHCM 6.56 TB Khá D11CQVT01-N
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

12 Nguyễn Minh Anh Nam 04/06/1993 TpHCM 6.22 TB Khá D11CQVT02-N

13 Nguyễn Trung Chí Nam 23/05/1993 Hà Tĩnh 6.22 TB Khá D11CQVT02-N

14 Hồ Thị Mỵ Đoan Nữ 25/06/1993 Quảng Ngãi 7.45 Khá D11CQVT02-N

15 Phan Thị Thanh Hoa Nữ 05/02/1993 Hà Tây 6.47 TB Khá D11CQVT02-N

16 Đào Minh Huy Nam 22/06/1993 TpHCM 6.36 TB Khá D11CQVT02-N

17 Trần Thế Khương Nam 25/10/1992 Đăk Lăk 6.22 TB Khá D11CQVT02-N

18 Trần Hoài Nam Nam 25/02/1993 Kon Tum 6.43 TB Khá D11CQVT02-N

19 Nguyễn Chánh Phương Nam 05/08/1993 Long An 6.00 TB Khá D11CQVT02-N

20 Kiều Xuân Sang Nam 24/07/1993 TpHCM 6.38 TB Khá D11CQVT02-N

21 Lê Thanh Tùng Nam 27/08/1993 TpHCM 6.33 TB Khá D11CQVT02-N

Danh sách gồm 34 sinh viên

Trong đó:

- Khá: 06 sinh viên

- Trung bình khá: 23 sinh viên

- Trung bình: 05 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm

PHÓ GIÁM ĐỐC
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